
Lần
/1000 

Km

1 75H01147 Xe đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 33 10,23811 3.223,25

2 75B01498 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 297 16,57044 17.923,48

3 75B01185
Xe tuyến cố 

định
CÔNG TY TNHH MTV MINH PHƢỢNG 55 5,51571 9.971,53

4 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ VẬN TẢI VY AN KHANG
194 23,50298 8.254,27

5 75H01141 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 9 5,63222 1.597,95

6 75H01355 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ MUA BÁN 

VẬT LIỆU HƢNG THỊNH
24 11,83394 2.028,07

7 75A12572 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 23 7,95621 2.890,82

8 75H00388 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI GIA PHÁT
51 9,14220 5.578,53

9 75H00366 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI GIA PHÁT
36 6,42692 5.601,44

10 75H01194 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TRUNG 147 11,31330 12.993,56

11 75H00344 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TRUNG 14 6,70764 2.087,17

12 75H01651 Xe tải HỘ KINH DOANH TRƢƠNG NHẬT 41 8,10129 5.060,92

13 75A14937 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT
133 9,74071 13.654,03

14 75F00069 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 8 5,46233 1.464,58

15 75E01468 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 29 7,47273 3.880,78

16 75C05761 Xe Container HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 18 6,15922 2.922,45

Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tháng 4/2024 chưa nộp lại phù hiệu
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17 75F00341
Xe tuyến cố 

định
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 8 8,00000 416,27

18 75E01389 Xe taxi
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ 

THÀNH THÀNH CÔNG
73 5,97230 12.223,10

19 75E00680 Xe du lịch
HỢP TÁC XÃ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN 

TẢI LỘC THỊNH
36 5,65289 6.368,42

20 75C08840 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 76 8,01728 9.479,53

21 75A19781 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 25 6,35780 3.932,18

22 75F00045 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 76 5,89766 12.886,46

23 75H01545 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 30 10,39981 2.884,67
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79 Hoàng Diệu, P. Tây Lộc, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , Phƣờng Vỹ Dạ, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

07 Nguyễn Phong Sắc, P. Xuân Phú, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, TT. 

Huế

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, P. An Tây, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

Khu tái định cƣ QL1, TDP4, Phƣờng Tứ Hạ, Thị xã 

Hƣơng Trà, Tỉnh TT. Huế

400 Lạc Long Quân, TT. Lăng Cô, H. Phú Lộc, tỉnh TT. 

Huế

Thửa C17, khu QH An Hòa - Phƣờng An Hòa, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, TT. Huế

Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tháng 4/2024 chưa nộp lại phù hiệu

(Phụ lục  kèm theo Thông báo số:     1786    /TB-SGTVT ngày  22  /8/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

243 Trần Huy Liệu, P. Phú Hòa, TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng An Tây, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá, P. Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

Ghi chú
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Ghi chú

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá, P. Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

Tổ 8, Kiệt 1, Nam Thƣợng, Phƣờng Phú Thƣợng, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

45 Trƣơng Thiều, P. Thuận An, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

78 Bến Nghé, Phƣờng Phú Hội, TP Huế,  tỉnh TT. Huế

86 Chi Lăng, P. Phú Cát, TP Huế, TT.Huế

44 Võ Liêm Sơn, P.Trƣờng An, TP. Huế, tỉnh TT. Huế
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